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Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế
I. XU HƯỚNG CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
1. Thanh toán điện tử không dùng tiền mặt
Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán và một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. Trong đó, hiện nay dịch vụ thanh toán điện tử là phổ biến trên thế giới và ở nước ta. Thanh toán điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chi trả các hoạt động giao dịch mua bán mà không dùng tiền mặt thông qua các hình thức như chuyển khoản, thẻ tín dụng, thẻ nội địa, ví điện tử, ứng dụng di động (mobile banking), … đã được chứng thực và được sự bảo đảm của các ngân hàng.

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo tiền đề cho thương mại điện tử phát triển. Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm qua, Internet đã trở thành phương tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ và thương mại. Internet và thương mại điện tử đã làm thay đổi phương thức mua hàng truyền thống của người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ không còn bị giới hạn về thời gian và địa điểm mà họ có thể mua các sản phẩm và dịch vụ ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và kỹ thuật số đã làm thay đổi môi trường kinh doanh trên thế giới, do đó các giao dịch kinh doanh cũng thay đổi từ các giao dịch tiền mặt chuyển sang giao dịch tiền điện tử. Các giao dịch giữa các đối tác kinh doanh tiếp tục phát triển trên nền tảng thương mại điện tử, giải pháp thanh toán điện tử xuất hiện để thay thế các hệ thống thanh toán bằng tiền. Trong môi trường thương mại điện tử, thanh toán trao đổi tiền ở dạng điện tử gọi là thanh toán điện tử, thanh toán điện tử là một phần không thể tách rời và là một phần quan trọng nhất của thương mại điện tử, thanh toán điện tử được sử dụng trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua trực tuyến thông qua việc sử dụng Internet.
Lợi ích của thanh toán điện tử cho phép các giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách trực tuyến, di động, ở mọi lúc mọi nơi thay vì bị giới hạn trong một không gian, địa điểm; giúp giảm chi phí hoạt động và tiết kiệm nguồn lực, vật lực, đồng thời cho phép người tiêu dùng tiếp cận và thanh toán với thị trường toàn cầu. 
2. Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới và tại Việt Nam
2.1. Trên thế giới
Xu hướng không sử dụng tiền mặt khá phổ biến trên thế giới, trong đó, Thụy Điển được coi là quốc gia đi tiên phong. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt của người tiêu dùng ở quốc gia Bắc Âu này đã giảm xuống còn 15% năm 2016 và các cửa hàng bán lẻ được phép từ chối tiền giấy. Tại Thụy Điển, các phương tiện công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm cũng ngừng chấp nhận tiền xu mà thay vào đó đã phát hành vé di động hay mã vạch, trong khi hơn 50% các ngân hàng thương mại không dự trữ tiền mặt. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Capgemini và Ngân hàng BNP Paribas (Pháp), chỉ 2% tổng giá trị giao dịch tại Thụy Điển được thực hiện bằng tiền mặt và con số này dự kiến sẽ tiếp tục giảm còn chưa đầy 0,5% vào năm 2020.
Tại Hàn Quốc, giới trẻ vốn quen thuộc với điện thoại thông minh (smartphone) khá hài lòng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán di động như Samsung Pay hay Kakao Pay để mua hàng hay đi các phương tiện công cộng.
Khác với Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là xã hội trọng tiền mặt khi các khoản thanh toán điện tử chỉ chiếm 20% vào năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức 90% tại Hàn Quốc và 60% tại Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, Chính phủ Nhật Bản hiện đang cân nhắc cho phép các doanh nghiệp trả lương bằng tiền điện tử, trước mắt áp dụng ở các đặc khu, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn quốc. Chính quyền Tokyo và một số đơn vị khác đã yêu cầu sử dụng tiền điện tử để thanh toán lương, khẳng định nhu cầu này đang rất cao.
Trong khi đó, Saudi Arabia đặt mục tiêu 70% các hoạt động giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử vào năm 2030 và tiến tới trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt. Tổng thư ký Ủy ban Ngân hàng và Truyền thông các ngân hàng của Saudi Arabia, Talat Hafiz, ngày 23-2 vừa qua cho biết, các giao dịch trực tuyến và không sử dụng tiền mặt là một phần trong Chương trình cải cách “Tầm nhìn 2030” của Saudi Arabia. Về cơ bản, chương trình phát triển khu vực tài chính của Saudi Arabia là một sáng kiến hỗ trợ các mục tiêu kinh tế, giữ vai trò chuyển đổi quốc gia Trung Đông này từ phụ thuộc mạnh vào giao dịch tiền mặt trong mua sắm và dịch vụ, chuyển sang một xã hội “không tiền mặt” thông qua sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử và kỹ thuật số. Một trong những mục tiêu của chương trình này là cải thiện và tăng cường tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt, từ 18% năm 2016 lên 28% năm 2020 và tiếp tục tăng theo lộ trình lên ngưỡng 70% vào năm 2030.
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2.2. Tại Việt Nam
Ở nước ta, hiện nay có khoảng 78 ngân hàng cung cấp dịch vụ mobile Banking (trong đó có 41 ngân hàng cũng cấp dịch vụ Internet Banking) và Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho 31 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trong có 28 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử. Các hình thức thanh toán điện tử cũng ngày càng phong phú, đa dạng và dễ dàng thanh toán cho người dân như: chuyển khoản qua Mobile Banking/Internet Banking, thanh toán qua thẻ, ví điện tử, QR Code, …. Bên cạnh đó, nhu cầu và tiềm năng thanh toán điện tử đối với người dân cũng rất cao khi tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng đạt khoảng 60% (hơn 96 triệu dân, trên 45 triệu người có tài khoản). Tỷ trọng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hiện nay tại Việt Nam đã đạt 80%, tuy nhiên 90% số giao dịch nhỏ lẻ, có giá trị thấp thì vẫn dùng tiền mặt trong xã hội.
Theo kết quả khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, dân số Việt Nam hơn 96 triệu dân, tỷ lệ dân số sử dụng Internet là 45%, tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến là 62%, giá trị mua hàng của một người mua hàng trực tuyến trong năm ước đạt 160 USD, doanh số thương mại điện tử (TMĐT) đạt khoảng 4,07 tỷ USD, tăng 37% so với năm trước đó, chiếm khoảng 2,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.
Phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với 91% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng giải pháp này, tiếp theo là 48% sử dụng giải pháp chuyển khoản qua ngân hàng, 20% người tham gia khảo sát cho biết từng sử dụng các loại thẻ thanh toán.
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Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, 97% doanh nghiệp chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng giải pháp chuyển khoản qua ngân hàng, 16% doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng thẻ thanh toán.
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Hiện nay, các website TMĐT đáp ứng được cả nhu cầu thanh toán trực tuyến và không trực tuyến của khách hàng. Hai hình thức được sử dụng nhiều nhất là thanh toán trực tiếp tại công ty với 87% website TMĐT chấp nhận và thanh toán chuyển khoản với 77% website chấp nhận. Thanh toán khi nhận hàng (COD) được 64% website chấp nhận. Hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, tin nhắn SMS được 25% website sử dụng.
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Đối với các website có tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn sử dụng là Bảo Kim (40%), Ngân lượng (20%), One Pay (10%), BankNetVN (5%). 4% website lựa chọn công cụ ví điện tử quốc tế Paypal.
( Các phương thức thanh toán điện tử tại Việt Nam
+ Thanh toán bằng thẻ
Là hình thức thanh toán đặc trưng nhất của giao dịch thương mại trực tuyến trên Internet. Thanh toán bằng thẻ tín dụng chiếm tới 90% trong tổng số các giao dịch thương mại điện tử. Với cách thanh toán này giúp cho người mua hàng trực tuyến có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch với nhà cung cấp ở mọi nơi mọi lúc một cách nhanh chóng nhất.
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ có hai loại sau:
- Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế: Với hình thức thanh toán này, người tiêu dùng sở hữu các loại thẻ mang thương hiệu Visa, Master, American Express, JCB có thể thanh toán hơn 60 website đã kết nối với cổng thanh toán OnePay.
- Thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa: Đây là hình thức chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở nước ngoài, là thẻ được giới hạn trong phạm vi một quốc gia, do các ngân hàng, tổ chức trong nước phát hành, đồng tiền giao dịch phải là bản tệ của nước đó. Với cách thanh toán này, các chủ thẻ đa năng tại các ngân hàng khác nhau đã có thể thực hiện thanh toán trực tuyến tại các website đã kết nối giữa các ngân hàng và cổng thanh toán.
+ Thanh toán trực tuyến
Đây là một dịch vụ trung gian, giúp chuyển tiền thật từ tài khoản ngân hàng thành một loại tiền ảo trên mạng nhưng vẫn có khả năng sử dụng như tiền thật để mua sắm và sử dụng thanh toán trực tuyến. Hình thức thanh toán này bảo mật hơn so với hình thức thanh toán truyền thống. Để sử dụng thanh toán trực tuyến, người tiêu dùng cần có một tài khoản trên một dịch vụ trung gian nào đó và liên kết tài khoản đó với ngân hàng, hiện nay có một số cổng thanh toán tốt như: Napas, VnPay, Momo, OnePay, VTC…
+ Thanh toán bằng Ví điện tử
Với hình thức thanh toán này, người tiêu dùng phải sở hữu ví điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, từ đó có thể thanh toán trực tuyến trên một số website đã chấp nhận ví điện tử này. Ví điện tử có thể được gắn kết với tài khoản ngân hàng để chuyển tiền giữa ví điện tử và tài khoản. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể nạp tiền vào ví bằng cách nộp tiền mặt, chuyển khoản. Chi phí phải trả cho hình thức này tương đối thấp, chi phí đăng ký dịch vụ thường được miễn phí.
+ Thanh toán bằng thiết bị di động thông minh
Đây là một hình thức thanh toán ra đời trong nền kinh tế số hóa, khá phổ biến và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai với đại đa số người tiêu dùng bây giờ ai cũng đã quá quen thuộc và sử dụng thành thạo Smartphone. Với dịch vụ này khi đi mua sắm, người tiêu dùng không cần phải mang theo tiền mặt mà thay vào đó là thanh toán trực tuyến thông qua điện thoại di động thông minh với dịch vụ Mobile Banking.
Hệ thống thanh toán qua điện thoại được xây dựng trên mô hình liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ: Ngân hàng, các nhà cung cấp viễn thông, hệ thống tiêu dùng, người tiêu dùng.
Hiện nay trên thị trường hình thức thanh toán này có một số nhà cung cấp như: Samsung, Apple, Androi, tuy nhiên có một hạn chế hình thức thanh toán này chỉ thực hiện trên các thiết bị di động đời mới Smartphone.
+ Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
Thông qua ATM hoặc giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, người mua hàng chuyển tiền của mình sang tài khoản của người bán một số tiền nhất định hoặc có giá trị bằng hàng hóa đặt mua trước khi nhận được hàng. Hình thức thanh toán này chỉ nên thực hiện khi mua hàng tại các website lớn và có uy tín hoặc hai bên là khách quen của nhau. Bên cạnh lợi ích nó mang lại là người mua và người bán có thể thanh toán tiền cho nhau khi ở xa nhau thì cũng có những rủi ro cho người mua, khi người bán không giao hàng hoặc giao hàng kém chất lượng, không như cam kết khi rao bán, quảng cáo và khó có thể đổi lại được hàng hóa nếu không ưng ý.
+ Tiền di động Mobile Money
Mobile Money được định nghĩa là các dịch vụ kết nối khách hàng về mặt tài chính thông qua mạng di động. Mobile Money bao gồm các dịch vụ chi trả di động (giao dịch lẻ và thanh toán hoá đơn), chuyển tiền qua mạng di động, chuyển tiền giữa các thuê bao, những giao dịch tín dụng nhỏ, quản lý tài khoản qua máy di động,… và những dịch vụ tương tự. Theo đó, người sử dụng dịch vụ Mobile Money có thể thanh toán từ xa thông qua điện thoại di động (tiền điện, tiền nước…), chuyển/nhận tiền (nhận/trả tiền tài chính vi mô, nhận tiền kiều hối hoặc tiền của những người đi làm xa gửi tiền về quê), quản lý và lưu trữ tiền (người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể lưu tiền trên điện thoại thay vì phải để tiền dưới chiếu hay để tiền trong người) - đây là dịch vụ dành cho những người nghèo không có tài khoản ngân hàng để giúp họ có thể tiếp cận với những dịch vụ tài chính cơ bản, góp phần xóa đói giảm nghèo. 
Bản chất của dịch vụ Mobile Money là chuyển đổi hình thức của tiền mặt sang tiền điện tử theo tỉ lệ 1:1. Theo đó, đơn vị cung cấp dịch vụ Mobile Money không phải là đơn vị phát hành tiền điện tử vì không tạo ra lượng tiền mới đưa vào lưu thông, mà chỉ chuyển đổi hình thức của tiền mặt để khách hàng có thể sử dụng thanh toán theo 1 hình thức mới. Hình thức này tương tự như thẻ ATM, khi khách hàng nộp tiền mặt để nhận được một khoản tiền điện tử có giá trị tương đương.
Dịch vụ Mobile Money đã phát triển với tốc độ nhanh chóng trên thế giới. Tuy nhiên, với Việt Nam thì đây là một dịch vụ thanh toán tương đối mới với cả Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cũng như các công ty cung cấp giải pháp. Dịch vụ Mobile Money là một cách thức đơn giản, hữu hiệu, an toàn để người dân không có tài khoản ngân hàng, những người sống ở khu vực nông thôn và miền núi có thể tiếp cận được với dịch vụ thanh toán. Thực tế Việt Nam có địa hình dài, việc di chuyển xa giữa 2 đầu đất nước cùng với việc ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều kênh rạch, bên cạnh đó lượng kiều hối và lượng tiền gửi về nhà từ các công nhân đi làm xa nhiều sẽ rất phù hợp để phát triển Mobile Money.
( Những tồn tại và hạn chế trong thanh toán điện tử tại Việt Nam
+ Một số tồn tại hạn chế
· Hệ thống thanh toán Việt Nam còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới.
· Chi phí phát hành thẻ cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì chi phí bình quân phát hành 1 thẻ vào khoảng 5USD/thẻ trong khi chi phí phát hành thẻ trên thế giới khoảng 1USD/Thẻ.
· Doanh thu thanh toán thẻ chủ yếu vẫn là rút tiền từ ATM chiếm 85% chỉ có 15% là doanh thu từ giao dịch thanh toán và các giao dịch phát sinh từ các điểm chấp nhận thẻ thanh toán.
· Thanh toán điện tử trong thương mại điện tử còn thấp, nhiều trường hợp bán hàng online nhưng khi thanh toán vẫn chủ yếu bằng tiền mặt.
· Thu nộp thuế điện tử vẫn còn nhiều vướng mắc do việc kết nối thanh toán của Kho bạc Nhà nước và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) của Ngân hàng Nhà nước chưa được mở rộng.
· Giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua POS chưa nhiều, nhất là thanh toán thẻ nội địa qua POS, việc triển khai POS vẫn còn những bất cập cần xử lý, vẫn còn một số đơn vị bán hàng thu phụ phí khi khách hàng thanh toán qua thẻ, một số đơn vị bán hàng còn chưa sử dụng việc thanh toán qua thẻ vì không muốn công khai doanh thu bán hàng.
· Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử vẫn chưa hoàn thiện, mặc dù thời gian vừa qua đã được cải thiện nhiều, song vẫn được đánh giá là chưa đầy đủ và đồng bộ.
+ Nguyên nhân
· Thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn còn lớn, đặc biệt là khu vực nông thôn và khu vực dân cư.
· Lãi suất cho vay qua thẻ cao cộng thêm các khoản phí dịch vụ theo thẻ như: Phí thường niên, phí in sao kê, phí chậm thanh toán, phí rút tiền mặt tại ATM, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí giao dịch… Đối với các điểm chấp nhận thẻ phải trả phí dịch vụ 2% để phục vụ các khoản đầu từ máy POS và 1% cho các tổ chức thẻ quốc tế.
· Thiếu niềm tin, tâm lý lo ngại rủi ro khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.
· Cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán phân bổ chưa đều, hệ thống máy ATM, POS được lắp đặt chủ yếu ở khu vực thành phố và tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… trong khi đó ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế gây khó khăn cho chủ thẻ khi sử dụng hàng ngày.
· Chưa có chính sách hỗ trợ thuế giá trị gia tăng cho các điểm bán hàng, hoặc giảm thuế doanh thu mà doanh nghiệp được giao dịch qua thẻ, thuế nhập khẩu các thiết bị POS, ATM, Máy sản xuất thẻ...
· Hiệu lực của chính sách đối với thực tế triển khai còn thấp. Chưa có chính sách, cơ chế cụ thể nhằm khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ thanh toán điện tử.
· Chậm áp dụng xu hướng mới trên thế giới trong thanh toán điện tử. (Sinh trắc học, NFC, QR PAY trên nền tảng QR code và cả mPOS giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ thông qua các thiết bị di động.
· Công tác thông tin tuyên truyền cho người dân chưa rộng khắp.
II. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM
1. Thực trạng thanh toán viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Hiện nay, việc thanh toán viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ta hầu hết là thu tiền mặt. Mộ số bệnh viện cũng đã áp dụng triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt nhưng chưa đạt được hiệu quả cao do chưa có tính đồng bộ, giải pháp thanh toán còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. 
+ Quy trình khám bệnh, chữa bệnh và thu lệ phí, viện phí như hiện nay:
Bước 1: Người dân vào khám, xếp hàng lấy số thứ tự khám bệnh rồi đến quầy thu lại xếp hàng nộp lệ phí khám.
Bước 2: Sau khi kết thúc khám bệnh, người dân nhận được các chỉ định của bác sĩ về xét nghiệm và quay lại quầy thu tiền xếp hàng nộp tiền. 
Bước 3: Người dân đi làm các thủ tục xét nghiệm, chụp, siêu âm, …và trong trường hợp được chỉ định chụp chiếu cận lâm sàng hay xét nghiệm bổ sung thì lại quay lại quầy thu tiền xếp hàng để nộp tiền.
Bước 4: Người dân sau khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu cận lâm sàng sẽ quay lại bác sĩ khám để kết luận. Trường hợp không phải nhập viện thì sẽ ra quầy thuốc mua thuốc theo đơn của bác sĩ. 
Bước 5: Người bệnh (hoặc người nhà) làm thủ tục nhập viện, ra quầy thu xếp hàng nộp tiền tạm ứng viện phí.
Bước 6: Khi được ra viện, bệnh nhân (hoặc người nhà) đến quầy thu xếp hàng làm các thủ tục thanh toán viện phí.
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2. Sự cần thiết đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
Như vậy có thể thấy, với việc thu, thanh toán viện phí bằng tiền mặt thì đối với việc khám bệnh thì người dân đã mất đến 3 và thậm chí 4 lượt xếp hàng, mất rất nhiều thời gian (đặc biệt đối với bệnh viện tuyến cuối), thậm chí gây ra tâm lý ức chế, khó chịu, cáu gắt, mất trật tự, …
Đối với bệnh nhân phải nhập viện thì lại tiếp tục việc xếp hàng nộp tiền vào viện, rồi đến khi ra viện lại xếp hàng nộp tiền viện phí. Và về phía bệnh viện cũng phải bố trí số đông cán bộ chỉ làm công tác thu tiền và thanh toán viện phí. Trong quá trình thu, thanh toán viện phí, với việc có số lượng người dân nộp thanh toán quá đông và dồn dập vào một số thời điểm nên dẫn đến việc cán bộ thu, thanh toán viện phí bị quá tải, không giữ được thái độ niềm nở với người dân, thậm chí cáu gắt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ y tế.
Với sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin ngày nay, trong thời kỳ bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ trong việc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán, chi trả mua bán hàng hóa và các dịch vụ trong xã hội đang ngày càng gia tăng và dân dần trở thành điều tất yếu. Trên cơ sở đó, việc áp dụng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí là hết sức cần thiết. Việc triển khai thành công sẽ giúp giảm quá tải xếp hàng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân rút ngắn được thời gian khám bệnh, các bệnh viện giảm được nguồn nhân lực cho công tác thanh toán, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và cải thiện hình ảnh căng thẳng, bức xúc, mất trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
( Lợi ích thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
+ Đối với bệnh viện

- Đơn giản hóa thủ tục

- Phục vụ bệnh nhân tốt hơn, không còn phải xếp hàng đợi thanh toán

- Giảm thiểu rủi ro giao dịch tiền mặt (nhầm lẫn, thống kê, đối soát)

- Giảm chi phí quản lý, kiểm đếm, in ấn đơn/phiếu

- Tiết kiệm chi phí, nhân lực, giúp Bệnh viện quản trị hiệu quả.

- Rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh

- Tích hợp với hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới bệnh viện thông minh.
+ Đối với người dân 
·  Không phải chờ đợi xếp hàng, dễ dàng và rút ngắn thời gian thanh toán viện phí, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí và đảm bảo sức khỏe tinh thần;
·  Không phải mang tiền mặt, giảm nhẹ áp lực mất mát tiền khi đi lại tàu xe trên đường và trong quá trình nằm điều trị;
· Người bệnh có thể tự thanh toán khi xuất viện mà không cần phải có người nhà đi cùng để làm các thủ tục thanh toán.
+ Đối với cộng đồng, xã hội
- Giúp các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán dễ dàng triển khai các dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện.
- Việc kết nối thanh toán được nhanh chóng, không mất nhiều công sức, giảm chi phí xã hội và không phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, đơn vị xây dựng phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện. 
- Tạo môi trường bình dẳng trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
3. Tình hình triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và khó khăn, thuận lợi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Tình hình triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Chính phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS. Nhiệm vụ này được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.
Ngành y tế hiện nay có khoảng hơn 30 bệnh viện đã triển khai các giải pháp, các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, và đạt được những kết quả hết sức tích cực. Trong đó, bệnh viện trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong và triển khai hiệu quả thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Tại bệnh viện, bệnh nhân chỉ cần quét mã QR (Quick Response) trên phiếu viện phí bằng ứng dụng của các ngân hàng liên kết với bệnh viện và ngay lập tức có kết quả phản hồi mà không cần phải xếp hàng đợi thanh toán viện phí hay đến bệnh viện khám bệnh phải mang theo tiền mặt. Đến nay có 15 ngân hàng liên kết hỗ trợ thanh toán viện phí bằng QR code tại bệnh viện và giúp người bệnh thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp trên nền tảng thiết bị di động thông minh dễ dàng hơn, thậm chí có thể nhờ người thân thanh toán viện phí từ xa. Đến nay, số bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán viện phí của bệnh viện.
+ Thuận lợi

- Việt Nam có hơn 96 triệu dân, có 90 triệu thẻ nội địa, mỗi năm trên 15 triệu du khách dùng thẻ quốc tế và trên 45 triệu người có tài khoản ngân hàng.

- Có hơn 70 ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng di động Mobile Banking và 31 ví điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể tham gia cung cấp các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

- Gần 14.000 cơ sở y tế đều có sử dụng tài khoản ngân hàng.

- Có nhiều và đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như:  thẻ sử dụng POS, ATM hoặc cài thẻ vào điện thoại để thanh toán; dùng  điện thoại sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử hoặc quét mã QR để thanh toán.
+ Khó khăn

- Người dân đến khám chữa bệnh vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen sử dụng thẻ, ứng dụng mobile  để thanh toán.

- Chưa có nhiều giải pháp, phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cho các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, miền núi.

- Các bệnh viện chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, lợi ích cũng như các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt nên tỷ lệ các bệnh viện triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt hiện còn thấp; 
- Việc kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) còn gặp nhiều khó khăn;
- Phí thanh toán các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt còn cao và bệnh viện chưa có các cơ chế chi trả phí.

- Các ngân hàng, cổng thanh toán, ví điện tử, … chưa kết nối liên thông với nhau, nên chưa tạo điều kiện dễ dàng thanh toán viện phí giữa các phương thức thanh toán của các đơn vị khác nhau khi cùng cung cấp dịch vụ thanh toán trong cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 

- Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
·  Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an ninh xã hội.
·  Quyết định 1928/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018 về đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019, Chính phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện… trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS.
IV. NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc triển khai thực hiện triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí
- Phải đảm bảo các điều kiện để triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt như: hạ tầng kết nối, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, nhân lực triển khai, an toàn thông tin, …
- Phải đảm bảo cung cấp đa dạng các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đáp ứng theo yêu cầu thanh toán của người dân.
- Không được yêu cầu người dân phải thanh toán viện phí không dùng tiền mặt theo một phương thức thanh toán điện tử có lợi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Có bộ phận hỗ trợ người dân khi thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
- Có tài liệu, sơ đồ, quy trình hướng dẫn người dân triển khai thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
- Phải bố trí các điểm thu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt hợp lý, tránh tập trung một chỗ gây ùn tắc khi thanh toán.
- Có cơ chế phối hợp với ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán cung cấp giải pháp thanh toán điện tử thu viện phí không dùng tiền mặt có biện pháp, giải pháp đối soát đảm bảo tính chính xác trong việc thanh toán của người dân.
2. Trình tự thực hiện triển khai
2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai
Trước khi triển khai thực hiện các giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong việc thu các phí khám, thanh toán viện phí thì bệnh viện phải xây dựng kế hoạch để xác định các công việc cần triển khai, thời gian dự kiến triển khai, nguồn lực triển khai, xem xét các yếu tố tác động (tích cực, tiêu cực) đến hoạt động của bệnh viện để có kế hoạch và phương án chuẩn bị. Quán triệt các văn bản của Chính phủ về việc triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và các lợi ích đạt được tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để đảm bảo tính đồng thuận, sẵn sàng khi triển khai thực hiện giải pháp.

Trong trường hợp có sử dụng kinh phí triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước thì cần phải trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2.2. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

Để đảm việc triển khai hiệu quả, đơn vị phải tìm hiểu và lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp đảm bảo đủ năng lực, có chứng nhận và sự cấp phép của Ngân hàng nhà nước. 

Thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp triển khai phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, nhu cầu của bệnh viện. Có phương án triển hiệu quả, hợp lý và dễ dàng thực hiện, thỏa mãn các yêu cầu thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt của người dân. Không lựa chọn đơn vị chỉ cung cấp duy nhất một giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và yêu cầu bắt buộc người dân phải sử dụng.

Lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán có các điều kiện đảm bảo về an toàn, có cam kết về bảo mật thông tin thanh toán, thông tin bệnh nhân, thông tin người đến khám.
2.3. Khảo sát và xây dựng phương án và lựa chọn giải pháp triển khai

Để đảm bảo triển khai hiệu quả, sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp giải pháp triển khai, bệnh viện phải yêu cầu khảo sát chi tiết và đề xuất phương án, giải pháp triển khai phù hợp, đáp ứng với các yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và Bộ y tế quy định. Cụ thể:

- Thông tin các giao dịch thanh toán viện phí phải đảm bảo đáp ứng đúng theo tài liệu hướng dẫn Bộ Y tế ban hành.

- Triển khai tích hợp, kết nối giữa phần mềm ngân hàng với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) phải đảm bảo tuân thủ theo đúng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối mà Bộ Y tế quy định.

- Đối với thanh toán qua mã phản hồi nhanh QR code thì phải đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định.
2.4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai
Do việc triển khai các giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt có tác động, tích hợp, kết nối với hệ thống công nghệ thông tin tại bệnh viện, do đó khi triển khai phải đánh giá các điều kiện đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu triển khai. Cụ thể như: đảm bảo điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện HIS, máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin,hạ tầng mạng nội bộ, đường truyền kết nối Internet, an toàn thông tin), nhân sự tham gia triển khai, nguồn lực tài chính triển khai, …
2.5. Xây dựng và thống nhất quy trình nghiệp vụ 

Việc triển các giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ tác động đến sự thay đổi quy trình nghiệp vụ khám chữa bệnh thông thường của đơn vị. Để đảm bảo sự tác động đó không gây ảnh hưởng, hay xáo trộn không tích cực đến bệnh viện, các cán bộ y tế và người dân đến khám, chữa bệnh thì vơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xây dựng quy trình nghiệp vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và phổ biến cho các khoa phòng, bộ phận liên quan trong đơn vị.
2.5. Thống nhất tài liệu kỹ thuật dịch vụ
Trước khi triển khai thực hiện giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, bệnh viện phải thống nhất với đơn vi cung cấp dịch vụ về các tài liệu kỹ thuật của giải pháp triển khai, đảm bảo trong quá trình triển khai, phải tuân thủ và thực hiện đúng tài liệu kỹ thuật dịch vụ, nếu có sự thay đổi phải trao đổi và thống nhất lại. Tài liệu này là sơ sở để quản lý, vận hành, kiểm tra, điều chỉnh bổ sung, … trong quá trình vận hành, sử dụng sau này tại bệnh viện.
2.6. Kiểm thử và nghiệm thu
Sau khi triển khai giải pháp, kết nối các thiết bị, phần mềm giữa đơn vị cung cấp giải pháp (ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán), bệnh viện phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật (đảm bảo đáp ứng đúng tài liệu kỹ thuật đã thống nhất), kiểm thử, vận hành thử và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng chính thức. 

2.7. Vận hành, theo dõi đối soát và xử lý thanh toán.
+ Vận hành: 
Phối hợp nhà cung cấp vận hành dịch vụ thông suốt không bị gián đoạn, hỗ trợ giải đáp về dịch vụ, giải quyết khiếu nại cho khách hàng 24/07 thông qua hệ thống tổng đài CSKH. Hỗ trợ bệnh nhân khi có sự cố liên quan đến hạ tầng mạng, hệ thống phần cứng, phần mềm cũng như các sự cố dẫn đến việc không không sử dụng được dịch vụ.
+ Đối soát: 
Bệnh viện và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện xây dựng các báo cáo đối soát ghi nhận chính xác, đầy đủ số liệu giao dịch giữa hai bên để làm căn cứ thanh quyết toán. Có nhân sự phối hợp đối soát với các nhà cung cấp định kỳ hàng ngày/tháng để xử lý các giao dịch bị sai lệch

 + Xử lý thanh toán: 
Sau khi thực hiện đối soát và xác nhận số liệu, nhà cung cấp thực hiện thanh quyết toán cho bệnh viện theo thời gian hai bên quy định. 
2.8. Truyền thông hướng dẫn  cho bệnh nhân và người nhà
Để đảm bảo hiệu quả trong triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đẩy mạnh công tác truyền thông về thanh toán toán viện phí không dùn tiền mặt tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trên các phương tiện truyền thông tại bệnh viện như: xây dựng các tài liệu hướng dẫn thanh toán viện phí tại Bệnh viện, phát các tờ rơi hướng dẫn cách thức, quy trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện, đăng tải tài liệu lên Webiste bệnh viện, ..
Bên cạnh đó, bệnh viện phải bố trí, sắp xếp bộ phận tiếp đón và hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các bước thanh toán viện phí không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, dễ dàng.
V. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
A. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Triển khai các giải pháp thanh toán mà người dân có tài khoản ngân hàng
1.1. Giải pháp thanh toán bằng chuyển khoản
Với giải pháp này, khi nhận được thông báo số tiền cần phải thanh toán từ bệnh viện, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh smartphone có kết nối Internet hoặc 3G/4G để thanh toán trực tuyến thông qua Internet Banking/Mobile Banking hoặc Ví điện tử. 
Để thực hiện thanh toán, người dân phải tải App Mobile, Ví điện tử của ngân hàng hoặc đăng ký sử dụng Ví điện tử của đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc truy cập vào Internet Banking để thực hiện chuyển khoản.
Trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh thì có thể thực hiện thanh toán thông qua các hình thức sau: 


- Thanh toán thông qua các cây ATM của ngân hàng được đặt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân có thể truy cập vào thực hiện các thao tác chuyển khoản.

- Sử dụng máy tính có kết nối Internet được đặt tại điểm thu để truy cập vào Internet để thực hiện các thao tác chuyển khoản.
Để thực hiện giải pháp thanh toán thông qua chuyển khoản này thì cần phải có sự kết nối và chia sẻ mã, thông tin bệnh nhân giữa bệnh viện với ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán. Giải pháp này phù hợp và phát huy hiệu quả với việc thanh toán số tiền lớn, thu một lần (khám ban đầu hoặc viện phí khi ra viện), còn trong quá trình khám mà phát sinh số tiền liên tục theo các chỉ định xét nghiệm, cận lâm sang thì không phát huy tác dụng. 
Giải pháp thanh toán chuyển khoản đòi hỏi bệnh viện phải cung cấp số tài khoản để người dân biết, tuy nhiên hiện nay mỗi bệnh viện hầu như đều ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán với nhiều ngân hàng do có nhiều phòng khám được triển khai và phân cấp tự chủ đến các khoa, Trung tâm thuộc bệnh viện, nên dẫn đến khó khăn trong tích hợp, kiểm soát, đối soát, hoạch toán tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển khoản, người dân nhập số tiền thanh toán thì sác xuất nhầm lẫn số tiền xảy ra rất cao, thậm chí gặp nhiều trục trặc, lỗi, sai lệnh thông tin trong quá trình chuyển khoản.
1.2. Giải pháp thanh toán máy đọc chấp nhận thẻ (POS)
Thanh toán qua máy đọc chấp nhận thẻ (POS) của ngân hàng, được kết nối tích hợp với phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, khi thanh toán thì tiền hạch toán ghi Có tức thì vào tài khoản của bệnh viện và sau đó thông tin thanh toán được cập nhật tức thì vào hệ thống bệnh viện. Việc thực hiện thanh toán của người dân cũng hết sức đơn giản, khi đến các điểm thu tiền khám, xét nghiệm, cận lâm sàng thì chỉ đưa thẻ cho cán bộ y tế tại điểm thu thực hiện các thao tác qua máy POS.

Để việc tích hợp và kết nối giữa ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán với phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện được hiệu quả thì bệnh viện phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kết nối mạng Inetrnet, phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện đảm bảo tính đồng bộ, quản lý đầy thông tin bệnh nhân và các chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Các loại thẻ ngân hàng có thể được sử dụng để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như:

- Thẻ quốc tế VISA, Master, JCB: với giải pháp này mức phí thanh toán cao, phù hợp đối với bệnh nhân người nước ngoài hoặc một số ít người dân có nhu cầu.
- Thẻ thanh toán Napas: là thương hiệu thẻ quốc gia do công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam phát triển, liên kết với hầu hết các ngân hàng thương mại.
1.3. Giải pháp thẻ thanh toán viện phí (Thẻ khám bệnh thông minh)

Là thẻ khám bệnh thông minh – chương trình Một thẻ quốc gia do Bộ công thương phát hành hoặc thẻ liên danh giữa bệnh viện và ngân hàng phát hành. Trên thẻ được tích hợp các thông tin của người bệnh, giúp các lần tái khám sẽ được nhanh chóng và thuận lợi. Thẻ khám bệnh được phát hành ngay tại Bệnh viện và được liên kết với Mã Bệnh nhân. Sử dụng Thẻ khám bệnh thì việc thanh toán được thực hiện ngay tại Phòng Bác sỹ hoặc Phòng Cận lâm sàng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không phải xếp hàng thanh toán nhiều lần. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giữ lại Thẻ khám bệnh để sử dụng khi tái khám.. Khi bệnh nhân đến khám lần đầu tiên tại bệnh viện, nạp một số tiền nhất định sẽ được tạo lập một thẻ thanh toán khám, thanh toán viện phí, thậm chí có thể rút tiền tại các cây ATM như các thẻ ngân hàng thông thường.
1.4. Giải pháp thanh quá qua mã phản hồi nhanh QR Code
Mã QR/QRCode là viết tắt của cụm từ “Quick Respond Code” (Mã phản hồi nhanh) bên trong chứa các thông tin được mã hóa về Đơn vị chấp nhận thanh toán, Hàng hóa, dịch vụ, Ngân hàng, Số tiền thanh toán…
Đây là giải pháp thanh toán đang có xu hướng phát triển bùng nổ hiện nay tại Việt Nam do tính tiện lợi, dễ triển khai, dễ thanh toán và thời gian thanh toán nhanh. Giải pháp này cho phép người dân có thể thanh toán thông qua mã QR được sinh ra của bệnh viện. Người dân sẽ sử dụng ứng dụng di động (Mobile Banking hoặc Mobile App) hoặc Ví điện tử có chức năng QR Pay để thực hiện giao dịch thanh toán viện phí tại các điểm thu của bệnh viện hoặc trên Website hoặc Kios bệnh viện.
( Hình thức thanh toán viện phí qua QRCode:

* Thanh toán viện phí qua QRCode tĩnh:

- Không yêu cầu kết nối trực tiếp hệ thống thanh toán của Ngân hàng với hệ thống HIS của Bệnh viện;

- Mã QRCode được tạo chứa thông tin Bệnh viện, Quầy thu ngân, Tài khoản ghi có của Bệnh viện…và được dán/đặt tại các quầy thu ngân của Bệnh viện;

- Khách hàng có nhu cầu thanh toán sẽ tiến hành quét mã từ Ứng dụng di động của Ngân hàng, nhập số tiền thanh toán tương ứng theo số tiền viện phí cần nộp và xác thực thanh toán để hoàn tất;

- Bệnh viện nhận được tiền Khách hàng thanh toán ngay sau khi Khách hàng hoàn tất giao dịch;

- Ngân hàng cung cấp Chương trình quản trị dịch vụ cho Bệnh viện để quản lý các giao dịch thanh toán thông qua hình thức này.

* Thanh toán viện phí qua QRCode động:

- Yêu cầu kết nối trực tiếp hệ thống thanh toán của Ngân hàng với hệ thống HIS của Bệnh viện;

- Mã QRCode được tạo từng lần tương ứng với mỗi phiếu thu/phiếu chỉ định của Bệnh viện và được mã hóa sẵn số tiền cần thanh toán;

- Khách hàng tiến hành quét mã từ Ứng dụng di động của Ngân hàng, kiểm tra thông tin thanh toán được hiện trên thiết bị và xác thực thanh toán để hoàn tất;

- Bệnh viện nhận được tiền Khách hàng thanh toán ngay sau khi Khách hàng hoàn tất giao dịch;

- Kết quả thanh toán của Khách hàng được hệ thống Ngân hàng cập nhật tức thời đến hệ thống HIS của Bệnh viện thông qua kết nối giữa hai hệ thống.
1.5. Giải pháp thanh toán tích hợp qua mã hóa đơn thanh toán
Đây là giải pháp bệnh viện chia sẻ Cơ sở dữ liệu mã bệnh nhân và thông tin thanh toán với ngân hàng. Khi thanh toán viện phí, bệnh nhân sẽ nhận được mã hóa đơn cần thanh toán từ phía bệnh viện và người bệnh hàng truy cập Mobile Banking/Internet Banking, chọn tính năng Thanh toán hóa đơn và nhập Mã hóa đơn trên phiếu thu/phiếu chỉ định để thực hiện thanh toán. Hệ thống ngân hàng truy vấn thông tin mã hóa đơn đến bệnh viện và hiển thị thông tin truy vấn trên màn hình thiết bị. Bệnh nhân kiểm tra thông tin thanh toán và tiến hành xác thực thanh toán, bệnh viện nhận được tiền thanh toán ngay sau khi bệnh nhân hoàn tất giao dịch. Kết quả thanh toán của bệnh nhân được hệ thống ngân hàng cập nhật tức thời đến hệ thống HIS của bệnh viện thông qua kết nối giữa hai hệ thống.

( Để người dân triển khai, bệnh viện cần đảm bảo:

- Yêu cầu kết nối trực tiếp hệ thống thanh toán của ngân hàng với hệ thống HIS của bệnh viện;

- Mỗi phiếu thu/phiếu chỉ định của bệnh viện được định danh tương ứng với 01 mã hóa đơn.
1.6. Giải pháp thanh toán qua Cổng thanh toán (Website của Bệnh viện)

Là giải pháp tích hợp kênh thanh toán Internet Banking/Thẻ của ngân hàng với Trang thông tin điện tử của Bệnh viện cho phép bệnh nhân có thể tiến hành đăng ký dịch vụ và thanh toán trực tuyến. Để triển khai yêu cầu kết nối trực tiếp hệ thống thanh toán của ngân hàng, trung gian thanh toán với hệ thống HIS của Bệnh viện.
Khách hàng truy cập Trang thông tin điện tử của bệnh viện và tiến hành đăng ký đặt lịch khám/các dịch vụ khác mà bệnh viện cung cấp và tiến hành lựa chọn thanh toán trực tuyến qua Internet Banking/Thẻ Ngân hàng. Bệnh nhân đăng nhập Internet Banking hoặc nhập các thông tin thẻ để tiến hành thanh toán và kết quả thanh toán của bệnh nhân được hệ thống ngân hàng cập nhật tức thời đến hệ thống HIS của bệnh viện thông qua kết nối giữa hai hệ thống và Trang thông tin điện tử của bệnh viện hiển thị kết quả thanh toán.
2. Giải pháp thanh toán không có tài khoản ngân hàng
2.1. Giải pháp thẻ thanh toán nội bộ của bệnh viện 
Trong trường hợp người dân không sử dụng tài khoản ngân hàng (thường ở các khu vực miền núi, nông thôn) thì để thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, bệnh viện triển khai hệ thống cấp thẻ thanh toán nội bộ của bệnh viện. 
Để thực hiện, bệnh viện liên kết hoặc tự phát hành thẻ nội bộ bệnh viện đáp ứng yêu cầu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt của người dân không có tài khoản ngân hàng (người dân tự nguyện sử dụng để thanh toán).

Người dân khi đến bệnh viện, nộp một số tiền nhất định và được hệ thống cấp thẻ bệnh viện ghi thông tin số tiền vào thẻ và người dân tiến hành thanh toán tại các điểm khám. Sau khi kết thúc và thanh toán, nếu số tiền trong thẻ vẫn còn dư thì người dân có thể lấy lại số tiền (không để lại số dư) hoặc để dùng cho các lần khám tiếp theo. Việc thanh toán này không mất phí giao dịch nhưng có thể mất phí phát hành thẻ.
2.2. Giải pháp qua Ví điện tử
Hiện nay trên thị trường có một số Ví điện tử cung cấp dịch vụ cho phép người dùng không cần phải có tài khoản ngân hàng cũng có thể sử dụng ví để thanh toán trực tuyến. Với giải pháp này, trước khi đến bệnh viện, người dân không có tài khoản ngân hàng sẽ nạp tiền vào ví điện thông qua các điểm giao dịch của đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc điểm giao dịch được ủy quyền như: Thế giới di động, FPTShop, ViettelPost, …
Khi đến viện, người dân có thể sử dụng diện thoại di động thông minh truy cập vào ứng dụng Ví điện tử của đơn vị cung cấp để dùng các hình thức thanh toán viện phí như: Thanh toán bằng mã QRCode: Quét Qrcode Tĩnh và QRCode động; thanh toán bằng hình thức nhập Mã thanh toán/Mã bệnh nhân trên ứng dụng Ví điện tử; thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Chuyển tiền từ tài khoản Ví điện tử đến tài khoản Ngân hàng thụ hưởng của bệnh viện.

Ưu điểm của Ví điện tử là: dễ cài đặt, đăng ký và dễ sử dụng; dịch vụ có độ an toàn và bảo mật cao; hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chi phí rẻ và được hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mại,…từ các nhà cung cấp dịch vụ.

2.3. Giải pháp tiền di động Mobile Money: 
Hiện này giải pháp này đang trong quá trình chờ Chính phủ có văn bản quy định về việc triển khai và Ngân hàng nhà nước cấp phép để các nhà mạng, ngân hàng triển khai thực hiện. Các bệnh viện tìm hiểu trước về giải pháp di động Mobile Money để có sự chuẩn bị sẵn sàng triển khai giải pháp.
B. Đối với cơ quan quản lý (Bộ/Sở Y tế)
1. Giải pháp về chính sách
Tăng cường quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ;
Cần có cơ chế tài chính để bệnh viện dễ dàng chi trả chi phí dịch vụ thanh toán điện tử với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán.
Có cơ chế ưu đãi về phí giao dịch thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
2. Giải pháp truyền thông
Tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tới cộng đồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng: lợi ích đối với người dân, lợi ích đối với bệnh viện, lợi ích đối với cộng đồng xã hội.
3. Giải pháp kỹ thuật
Nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về thông tin các giao dịch thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và dễ dàng triển khai kết nối phần mềm giữa ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán với phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và đảm bảo thống nhất cấu trúc mã phản hồi nhanh QR code dùng trong y tế, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn các quy định về:

a) Thông tin thanh toán trong y tế; 
b) Hướng dẫn kết nối phần mềm của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịc vụ trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); 
c) Hướng dẫn kết nối giữa cổng thanh toán của bệnh viện với ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán; 

d) Hướng dẫn cấu trúc thông tin QR y tế dựa trên tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018 NHNNVN; 
4. Chế tài quản lý 
- Đưa vào tiêu chí đánh giá bệnh viện và hàng năm kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các bệnh viện.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện về cơ chế chi trả phí thanh toán điện tử trong bệnh viện.
- Đôn đốc, chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tích cực khẩn trương đẩy mạnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
a) Quán triệt trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2019, trong đó chú ý nêu rõ ý nghĩa và lợi ích của phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

b) Khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và các điều kiện để triển khai các giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị.

c) Phải sử dụng nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu của người dân:

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: công bố công khai số tài khoản, hướng dẫn nội dung chuyển tiền để người dân có thể chuyển tiền thanh toán viện phí, học phí;

- Chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân trước ngày 31/12/2019;

- Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Đối với triển khai hình thức thanh toán QR Code, khi triển khai bảo đảm lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đáp ứng theo tiêu chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định.
d) Xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) để có thể kết nối thanh toán viện phí với phần mềm của các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

đ) Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

e) Triển khai các phương thức truyền thông, hướng dẫn người dân về ý nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí, học phí.

2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Chỉ đạo, thực hiện việc cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương thức khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Chỉ đạo các bệnh viện, trường y dược trên địa bàn đô thị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, bảo đảm triển khai trước ngày 31/12/2019.

c) Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật  bảo đảm nguồn lực triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt phù hợp.

d) Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; có các hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công việc này.

3. Bộ Y tế 
- Triển khai ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương thức khác nhau.
- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở đào tạo y dược chi trả phí thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, học phí.
- Xây dựng, ban hành các tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế; hướng dẫn kết nối giữa phần mềm ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và cấu trúc thông tin QR Code dùng thanh toán trong y tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở đào tạo y dược trên địa bàn đô thị về ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai đa dạng các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân có thể thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán điện tử hợp pháp nào.

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí về thanh toán không dùng tiền mặt vào trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế.
- Biểu dương, khen thưởng đối với các đơn vị tích cực trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
VII. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Đối với người dân
Việc triển khai thành công và hiệu quả thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các cơ cở khám bệnh, chữa bệnh sẽ góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Củng cố và tạo dựng lòng tin, niềm tin của người dân vào các chính sách, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Việc triển khai thành công thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rút ngắn được thời gian, quy trình thanh toán tiền viện phí, góp phần rút ngắn thời gian khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, cán bộ y tế của đơn vị không phải làm thêm giờ, ngoài giờ hoặc thông giờ trưa cho việc giải quyết các thủ tục thanh toán viện phí.
Trong công tác tài chính của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ dễ dàng kiểm soát các nguồn thu thanh toán viện phí, giảm áp lực về số lượng tiền mặt phải quản lý, xử lý và thanh khoản, lưu giữ cuối ngày, đồng thời có thể thu gọn và giảm về phòng ốc, trang thiết bị, nhân lực bộ phận thanh toán viện phí, góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động của đơn vị.
Bên cạnh đó, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ giúp cải thiện hình ảnh quá tải xếp hàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng thăm khám và ứng xử, giao tiếp giữa người dân và nhân viên y tế, đem lại sự hài lòng của người bệnh.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức điện tử trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chính là số hóa các giao dịch tài chính tại bệnh viện sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong bệnh viện hướng tới bệnh viện thông minh không sử dụng bệnh án giấy và thanh toán không dùng tiền mặt.
 3. Đối với hệ thống tài chính, ngân hàng
Triển khai thành công thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trong ngành y tế giúp hệ thống tài chính, ngân hàng tăng được thị phần và khối lượng khách hàng tham gia sử dụng các dịch vụ tài chính của ngân hàng; giúp kiểm soát dòng tiền lưu thông trong dân, ngăn chặn và phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, biến động về tài chính trong dân; tăng tính dự báo về tài chính, dòng tiền giao dịch trong xã hội và mở rộng được các dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tạo môi trường bình dẳng trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
4. Đối với cộng đồng xã hội
Sự thành công trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng, tạo động lực, thói quen thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân, góp phần bắt kịp xu thế và hội nhập thế giới trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng xã hội văn minh hiện đại không dùng tiền mặt.
Bên cạnh đó, việc giảm, rút ngắn thời gian thanh toán viện phí sẽ giúp tiết kiệm về thời gian công ích, về chi phí và nguồn lực trong xã hội; giảm và chấm dứt tình trạng móc ngoặc, tệ nạn phong bì trong việc thăm khám và điều trị bệnh; đồng thời, việc giảm dần và tiến tới không lưu thông tiền mặt, sẽ góp phần tiết kiệm chi phí in, phát hành, kiểm soát, quản lý tiền mặt của Nhà nước.
VIII. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
1. Đối với Ngân hàng nhà nước

- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để phát triển thanh toán điện tử không dùng tiền mặt nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.
- Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tích cực phối hợp với các đơn vị và cơ sở y tế để bảo đảm hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ thanh toán thông suốt, bảo đảm an toàn thông tin; đa dạng các dịch vụ và phương thức thanh toán điện tử.

- Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ đối với các thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế. 

- Chỉ đạo các ngân hàng, cổng thanh toán, ví điện tử, … kết nối liên thông với nhau, tạo điều kiện dễ dàng kết nối với người dân và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân về ý nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí, học phí.
3. Đối với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo Sở y tế đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; vận động, khuyến khích các cán bộ công chức, viên chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.
IX. KẾT LUẬN

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một yêu cầu hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tình trạng quá tải, mất nhiều thời gian xếp hàng thanh toán viện phí luôn vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
Việc triển khai thành công thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng các phương thức điện tử, tích hợp các giải pháp công nghệ thông tin tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, …) sẽ đem lại những kết quả to lớn và nâng cao chất lượng, sự hài lòng trong trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong bệnh viện hướng tới bệnh viện thông minh không sử dụng bệnh án giấy và thanh toán không dùng tiền mặt. 
Bên cạnh đó, sự thành công thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế sẽ góp phần làm thay đổi tư duy, phương thức sử dụng tiền mặt trong cộng đồng xã hội bởi trong 100% dân số Việt nam là đối tượng được chăm sóc sức khỏe của y tế thì 75% là người dân (trên 15 tuổi) đủ điều kiện có tài khoản ngân hàng và tham gia thực hiện các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt trong xã hội.
Như vậy có thể nói, sự thành công của thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế cũng chính là sự thành công thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội Việt Nam.
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